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 1. Sự phân bố dân cư trên thế giới có đặc điểm gì?Tại sao có sự phân bố như thế ?
 * Gợi ý:     Diện tích đất nổi trên thế giới là 149 triệu km2 , trong khi dân số thế giới là 6,48 tỉ người, mật độ trung bình là 48 người/km2 .

   Con người hiện nay có mặt ở  khắp nơi trên thế giới nhưng phân bố không đều, có nơi tập trung dân đông có mật độ cao, có nơi thưa dân, mật độ thấp.

   Con người tập trung nhiều nhất tại các khu vực sau :Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á,Châu Âu, Đông bắc Hoa kỳ…

            Những khu vực này có dân cư đông đúc nhờ có những điều kiện tự nhiên thuận lợi: khí hậu ôn hoà, đất đai mầu mỡ, nguồn nước dồi dào, địa hình bằng phẳng nên giao thông thuận lợi, có nhiều đô thị…Những vùng khác dân cư còn thưa thớt do các điều kiện sống không thuận lợi.

2. Có bao nhiêu chủng tộc trên thế giới ? Làm thế nào để phân biệt các chủng tộc ? Sự phân bố các chủng tộc hiện nay như thế nào ? 
 * Gợi ý: -   Trên thế giói có ba chủng tộc chính là : Môn-gô-lô-ít ( còn gọi là chủng tộc da vàng ) , chủng tộc  Ơ-rô-pê-ô-ít ( chủng tộc da trắng ), chủng tộc Nê-gro-ít ( chủng tộc da đen ).

      -    Người ta dựa vào hình thái cơ thể để phân biệt các chủng tộc như màu da, màu tóc,vóc dáng,mũi ,mắ, hộp sọ…

      -    Chủng tộc Môn-gô-lô-ít là cư dân chính của châu Á,chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít là cư dân của châu Âu, còn chủng tộc Nê-gro-ít là những người châu Phi.

      -    Hiện nay , xã hội loài người đã phát triển nhiều, các chủng tộc  đã cùng nhau sinh sống khắp mọi nơi trên trái đất.
 3. Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa?
 * Gợi ý:   - Khí hậu nhiệt đới gió mùa là khí hậu tiêu biểu của khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

     - Mỗi năm có hai mùa đối lập nhau, mùa của gió mùa đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4( lạnh và khô ) và mùa của gió mùa tây nam từ thánh 11 đến tháng 5 ( nóng ẩm và mưa nhiều ). Nhiệt độ , lương mưa thay đổi theo mùa và thời tiết diễn biến thất thường..

     - Nhiệt độ trung bình năm khá cao, trên 20oC , biên độ nhiệt hằng năm lớn trên 8oC. Mùa đông có một số tháng lạnh nhiệt độ xuống dưới 20oC.
     - Lượng mưa trung bình hàng năm trên 1000mm, nơi đón gió lượng mưa rất cao, có thể lên đến 10.000mm. Mùa mưa tập trung từ 70- 90%lương mưa cả năm. Mùa khô tuy lương mưa ít nhưng vẫn đủ cho cây cối sinh trưởng.

     - Mùa mưa có năm đến sớm, có năm đến muộn, có năm mưa nhiều, năm mưa ít… rất thất thường.
4. Trình bày tình hình dân số ở đới nóng?
* Gợi ý: - Đới nóng là khu vực đông dân của thế giói, chiếm 50% dân số thế giới.

            - Dân cư tập trung đông đúc ở một số nơi : Đông Nam Á, Nam Á, Tây Phi, Đông Nam Brasil…

            - Hiện nay, sự gia tăng dân số vẫn còn cao, vẫn ở trong tình trạng bùng nổ dân số.

            - Dân số đông, tăng nhanh ở đới nóng đã gây sức ép nặng nề lên sự phát triển kinh tế- xã hội , lên tài nguyên môi trường. Vì vậy, vấn đề dân số là mối quan tâm hàng đầu của các nước trong khu vực. Các nước đang tìm mọi cách đễ hạ tỷ lệ tăng dân, nâng cao đời sống , bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế.
5. Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng như thế nào?
* Gợi ý:     a . Nguyên nhân :

               - Tự nhiên : thiên tai , hạn hán …

               - Xã hội : chiến tranh , kinh tế chậm phát triển, nghèo đói và thiếu viêc làm…

               - chính sách : điều chỉnh lại sự phân bố dân cư, lao động, phân bố sản xuất cho phù hợp.

           b. Hậu quả :

              - Dân số đô thị tăng quá nhanh, đời sống sẽ gặp nhiều khó khăn ( thiếu điện , nước, tiện nghi sinh hoạt, dễ bị dịch bệnh… ) môi trường bị ô nhiễm ( rác thải, nguồn nước bị ô nhiễm …)thất nghiệp gia tăng, môi trường đô thị bị xuống cấp.

              - Sự di dân tích cực : di cư theo dự án các chương trình di dân sẽ có tác động tích cựcđến phát triển kinh tế-xã hội giúp phát triển kinh tế vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giải quyết việc làm…

6. Hãy cho biết hiện trạng , nguyên nhân, hậu quả của việc ô nhiễm không khí ở đới ôn hoà?

 * Gợi ý:               

                -  Hiên trạng : Bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề.


-  Nguyên nhân :


          + Khí thải do ống khói của các nhà máy công nghiệp.

                          + Khí thải từ các phương tiện giao thông.

                          + Sự cố của các nhà máy hạt nhân, phương tiện hạt nhân, tro bụi của núi lửa…..


-  Hậu quả : 

                           + Mưa acid làm chết cây cối , ăn mòn các công trình, phương tiện, gây bệnh tật cho người.

                           + Hiệu ứng nhà kính làm nhiệt độ trái đất tăng, băng tanm nước biển dâng cao nhấn chìm các vùng thấp vên biển, thiên tai, hoang mạc tăng.

                           + Tầng ozone bị thủng, gây nguy hiểm cho con người: ung thư da, đục thuỷ tinh thể.

                           + Không khí bị nhiễm xạ , huỷ diệt môi trường sống.

7. Hoang mạc, vị trí và đặc điểm?
 * Gợi ý:
             - Hoang mạc là những vùng khô khan, thời tiết khắc nghiệt nên sinh vật rất nghèo nàn, chỉ có những loài có khả năng thích nghi cao, dân cư thưa thớt, chỉ có mặt ở các ốc đảo là chủ yếu.

             - Vị trí : Hoang mạc nằm dọc theo các đường chí tuyến và giữa các đại lục Á - Âu  thuộc các khu vực : Trung Á, Tây Nam Á, Bắc Á, Bắc Phi, Nam Phi, Nam Mỹ, Tây Bắc Mỹ và nội địa của châu đại dương. Các hoang mạc nằm dưới đai áp cao chí tuyến, gần các dòng biển lạnh và trong nội địa xa biển.
- Đặc điểm:

· Phần lớn hoang mạc được bao phủ bằng cồn các hoặc sói đá.
                    - Khí hậu rất khô hạn và khắc nghiệt 


 + Lượng mưa rất ít ( dưới 100mm/năm) , lượng bốc hơi cao.


 + Nhiệt độ cao, độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất cao có khi lên đến 40 lần.

· Sinh vật nghèo nàn
     + Thực vật cằn cỗi, thưa thớt chỉ có những loại cây  có khả năng thích nghi cao mà thôi.( cây bao báp , xương rồng, cây thân lùn có rễ dài , cây có thời kì tăng trưởng ngắn.
  + Động vật rất hiếm chí có một số loài bò sát và côn trùng.

  - Dân cư thưa thớt , chỉ có một số rất ít sống trong các ốc đảo.

  - Diện tích các hoang mạc có xu hướng mở rộng.

  8. Đặc điểm của môi trường vùng núi?
      * Gợi ý:      Có hai đặc điểm :
a. Môi trường vùng núi thay đổi theo độ cao và hướng sườn núi :

     - Theo độ cao:

            + Càng lên cao nhiệt độ càng giảm ( lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6oC )đọ ẩm và khí áp giảm . Vì vậy khí hậu cũng thay đổi. Tuỳ theo vùng nhiệt hay ôn đới mà sự thay đổi theo độ cao cũng sẽ khác nhau.        
           + Sự thay đổi của khí hậu dẫn đến sự thay đổi về thực vật. Ở nhiệt đới, dưới 900m là rừng rậm, từ 900m đến 1600m là rừng cận nhiệt, từ 1600 đến 3000m là rừng hổn giao… từ 5500m trở lên là băng tuyết vĩnh cữu. Ở ôn đới cũng tương tự nhưng độ cao thấp hơn.
          + Sự thay đổi khí hậu, thực vật theo độ cao của vùng núi cũng giống như sự thay đổi theo độ vỹ.

  - Theo hướng sườn núi:

         + Những sườn núi đón gió ẩm thường có mưa nhiều , cây cối tươi tốt hơn  những sườn núi đón gió lạnh hoặc khuất gió.

         + Ở ôn đới  những sườn núi đón ánh nắng có cây cối phát triển lên đến những độ cao lớn hơn sườn núi khuất nắng.
b. Môi trường vùng núi có độ dốc lớn  nên có một số thiên tai, khó khăn cho đời sống con người.
9. Phân biệt lục địa và châu lục? Kể tên các lục địa và châu lục?
* Gợi ý:       - Lục địa : Là khối đất liền rộng hàng triệu km2, có biển và đạidương bao quanh.

           + Một lục địa thì không có đảo, một châu lục có các đảo và quần đảo.

+ Một lục địa có thể gồm hai châu lục như lục địa Á – Âu gồm hai châu lục là châu Á và châu Âu, nhưng một châu lục có khi gồm cả hai luc địa như châu Mỹ gồm lục địa Bắc Mỹ và lục địa Nam Mỹ.

      + Kể tên các lục địa: 6 lục địa: lục địa Á – Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa Ô-xtray-li –a, lục địa Nam Cực.

- Châu lục là một bộ phận lảnh thổ rộng lớn gồm phần lục địa và các đảo chung quanh.

+ Kể tên cách châu lục: châu Á, châu Âu, châu Mĩ, châu Phi, châu Đại Dương và châu Nam Cực 
+ Sự phân chia lục địa thường mang ý nghĩa tự nhiên , sự phân chia châu lục lại mang ý nghĩa lịch sử,kinh tế, chính trị.

10. Trình bày đặc điểm về vị trí địa lý của châu Phi, đặc điểm này có ảnh hưởng như thế nào đối với khí hậu?
       * Gợi ý:      - Châu Phi là một khối cao nguyên khổng lồ được bao quanh bởi biển và đại dương. Phía bắc là Địa Trung Hải , phía đông là Hồng Hải và Ấn Độ Dương, phía tây nam là Đaị Tây Dương.

                   - Phía đông bắc , Hồng Hải ngăn cách châu Phi vói châu Á, kênh Suez thông Địa Trung Hải với biển Đỏ.
                   - Phần lớn diên tích châu Phi nằm giũa hai bên chí tuyến, trải dài khoảng từ

36oB đến 36oN.
                   - Do lãnh thổ trải ra hai bên xích đạo nên châu Phi nằm trong đới khí hậu nóng. Phần lớn lãnh thỏ nằm giữa hai chí tuyến, lục địa lại có hình khối nên châu Phi  là một lục địa khô, phần lớn diện tích ở Bắc và Nam P là hoang mạc , trong đó hoang mạc Sahara  nằm ở Bắc Phi là hoang mạc rộng nhất thế giới.

11. Trình bày sự phân bố các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
* Gợi ý:     

   Do lãnh thổ rộng lớn với nhiều kiểu khí hậu khác nhau nên châu Phi có nhiều kiểu môi trường tự nhiên.
                  - Vì đường xích đạo chia đôi châu Phi thành hai nửa bằng nhau nên các môi trường tự nhiên đối xứng nhau qua Xích đạo.


+ Môi trường Xích đạo ẩm với thảm thực vật xanh quanh năm, gồm vùng bồn địa Công –gô  và miên duyên hải phía bắc  thuộc vịnh Guinea .

                         + Hai môi trường nhiệt đới, nằm từ ven Xích đạo đến vỹ tuyến 15oB và 20oN. Càng xa Xích đạo lượng mưa càng giảm. Thảm thực vật chính là rừng thưa và xa-van cây bụi, với giới động vật khá phong phú ( hổ, bao,hươu,nai,sư tử, ngựa vằn…)nhờ có nguồn thúc ăn phong phú.

+ Hai môi trường hoang mạc , nằm ven chí tuyến. Phía bắc có hoang mạc Sahara rộng lớn, phía nam có hoang mac Calahari và hoang mạc Na-mib. Đây là khu vực có khí hậu khắc nghiệt nên giói sinh vật rất nghèo nàn.
                          + Hai môi trường địa trung hải năm ở vùng cực Bắc và  cực Nam . Mùa đông mát mẻ có mưa, mùa hè nóng và khô. Thảm thực vật là rừng cây bụi lá cứng.

           HẾT
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